
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG - TKV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /DNA-CĐVT Lâm Đồng, ngày         tháng        năm 2026 

V/v: Mời báo giá dịch vụ Bảo dưỡng hệ 

thống điều khiển DCS khu vực Nhiệt điện 

và sửa chữa mạng truyền thông công 

nghiệp PHD khu vực D27 

  

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ 

 

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) trân trọng cảm ơn các đơn vị cung cấp 

dịch vụ đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ DNA trong thời gian vừa qua. Hiện nay, DNA 

đang triển khai Bảo dưỡng hệ thống điều khiển DCS khu vực Nhiệt điện và sửa chữa 

mạng truyền thông công nghiệp PHD khu vực D27 tại DNA kính mời các đơn vị có 

đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá dịch vụ cho các hạng mục nêu trên (theo 

phụ lục 1 đính kèm). 

Quý đơn vị quan tâm xin gửi báo giá về một trong hai địa chỉ sau đây trước 

ngày 13/8/2026. 

Địa chỉ 1: Phòng Cơ điện - Vận tải, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, Thôn 3, 

Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng đối với bản giấy. 

Địa chỉ 2: Email: dnacdv@gmail.com đối với file điện tử. 

Lưu ý: Các đơn vị cung cấp điền đầy đủ thông tin như phục lục 2 kèm theo và 

ký tên đóng dấu đầy đủ. Trường hợp đơn vị cung cấp gửi trực tiếp báo giá tại văn 

phòng của DNA vui lòng mang theo giấy giới thiệu, CCCD của người gửi để làm 

thủ tục giao nhận. 

Đơn vị cung cấp muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ông Phan Văn Thụy - 

Trưởng phòng Cơ điện - Vận tải theo sđt: 0986.420.905. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Website công ty (đăng tải); 

- Lưu: VT,CDVT. 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Vũ Hoàng 
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PHỤ LỤC 1: Danh mục gói dịch vụ Bảo dưỡng hệ thống điều khiển DCS khu 

vực Nhiệt điện và sửa chữa mạng truyền thông công nghiệp PHD khu vực D27 

Stt Nội dung công việc ĐVT 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 

I 
Bảo dưỡng Hệ thống điều khiển khu vực 

Nhiệt điện (B-01) 
Gói 1  

1 Bảo dưỡng Máy chủ SVRA Máy 1  

2 Bảo dưỡng Máy chủ SVRB Máy 1  

3 Bảo dưỡng Máy trạm Console B-011 Máy 2  

4 Bảo dưỡng Máy trạm vận hành B-011 Máy 5  

II 
Sửa chữa, thay thế tường lửa khu vực 

Điều hành sản xuất (D-27) 
Gói 1  

1 

Khảo sát hiện trạng, sao lưu cấu hình Cisco 

ASA 5525-X; cài đặt, cấu hình khởi tạo và 

kích hoạt bản quyền FortiGate FG-100F 

Thiết bị 2  

2 

Chuyển đổi chính sách, thiết lập phân vùng 

mạng, IPS/Antivirus, cấu hình HA; đấu nối, 

thay thế, kiểm tra và nghiệm thu FortiGate 

FG-100F 

Thiết bị 2  

III Phần cứng    

1 

Tường lửa Fortinet FortiGate FG-100F, tốc 

độ xử lý tường lửa tối đa 20 Gbps; IPS 2,6 

Gbps; NGFW 1,6 Gbps; bảo vệ trước mối 

đe dọa 1 Gbps. Thiết bị gồm 02 cổng WAN, 

01 cổng DMZ, 01 cổng quản trị, 02 cổng 

HA, 12 cổng GE RJ45, 04 cặp cổng 

RJ45/SFP dùng chung, 04 cổng GE SFP và 

02 cổng 10GE SFP+. 

Bộ 2  

IV Phần mềm    

1 

Bản quyền bảo mật Fortinet FC-10-F100F-

950-02-12, thời hạn 01 năm, dành cho thiết 

bị FortiGate FG-100F; bao gồm hỗ trợ 

FortiCare 24x7, kiểm soát ứng dụng, IPS, 

chống mã độc, lọc web và chống thư rác. 

Bộ 2  



PHỤ LỤC 2: Mẫu biểu báo giá 

TT Hạng mục ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1       

2       

3       

4       

5       

 Tổng cộng trước thuế:      

 Thuế GTGT:      

 Tổng cộng sau thuế:      

 Bằng chữ:      

Yêu cầu khác: Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày. 
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